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Thực hiện văn bản số 109/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bổ sung kế hoạch 5 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2013;

Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2013 đảm bảo tiến độ trình UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị; các trường Đại học và Cao đẳng; các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp nhà nước và cấp tỉnh (gọi tắt là nhiệm vụ KH&CN) thực hiện trong kế hoạch năm 2013 như sau:
1. Nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước: 

1.1. Nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cuả nhà nước: là các nhiệm vụ dưới dạng đề tài, dự án KH&CN có quy mô lớn, có tính chất liên vùng, yêu cầu công nghệ phức tạp; các nhiệm vụ này do Bộ KH&CN tổ chức thẩm định, phê duyệt, hỗ trợ kinh phí thực hiện, gồm:

- Các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần được giải quyết thông qua các nhiệm vụ KH&CN để thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành hoặc lĩnh vực kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Lãnh đạo Đảng, Chính phủ giao cho các Bộ ngành, địa phương;

- Các đề tài, dự án cụ thể để tham gia thực hiện mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt của các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước (KC, KX), các chương trình quốc gia về KH&CN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các chương trình KH&CN cấp Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ ngành tổ chức thực hiện, chương trình hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và một số nước, nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen. (Danh mục các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước (KC, KX) và chương trình quốc gia về KH&CN được nêu tại các Phụ lục 5, 6 và 7 của hướng dẫn này).
1.2. Yêu cầu đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước:

- Là các nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng, khi được giải quyết sẽ có khả năng đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành hoặc lĩnh vực kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Lãnh đạo Đảng, Chính phủ giao cho các Bộ ngành, địa phương nhưng vượt quá khả năng giải quyết của một ngành, đòi hỏi quy mô phối hợp liên ngành, sự điều hòa phối hợp của cơ quan quản lý trong việc huy động lực lượng tổ chức thực hiện và triển khai áp dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu;

- Đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đề xuất để tham gia các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước (KC, KX), các Chương trình quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Chương trình KH&CN cấp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành tổ chức thực hiện phải có nội dung phù hợp nhằm giải quyết các mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt của chương trình, không trùng lặp với các nhiệm vụ KH&CN khác của Bộ, ngành, địa phương;

- Nhiệm vụ đặt hàng của tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp phải có cam kết của các đơn vị đề xuất về trách nhiệm đối ứng vốn, tiếp nhận và ứng dụng kết quả nghiên cứu.

- Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư, ngoài các yêu cầu nêu trên phải có căn cứ pháp lý rõ rang (Kết quả đàm phán hoặc cam kết của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước với đối tác nước ngoài liên quan đến KH&CN; các nhiệm vụ hợp tác quốc tế được thỏa thuận trong các phiên họp của Ủy ban, tiêu ban hỗn hợp về hợp tác KH&CN với các nước, hoặc đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết với các nước đối tác), cam kết của đối tác nước ngoài cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo lợi ích của cả hai bên, khai thác được thế mạnh về KH&CN và nguồn tài chính của các nước tiên tiến để giải quyết vấn đề KH&CN cấp thiết trong nước.
- Nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen được tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24/12/2010.

- Dự án KHCN được tổ chức thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 11/2005/QĐ-BKHCN ngày 28/5/2005.

1.3. Quy trình đề xuất thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp Nhà nước:

- Căn cứ vào mục tiêu phát triển của ngành, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015; mục tiêu, nội dung của các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước (KC, KX), các Chương trình quốc gia về KH&CN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Chương trình KH&CN cấp Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành tổ chực thực hiện (Chi tiết tại Phụ lục 5, Phụ lục 6 và Phụ lục 7), đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các trường Đại học, cao đẳng, các tổ chức KH&CN hướng dẫn các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cần được nghiên cứu giải quyết thông qua các chương trình KH&CN cấp Nhà nước theo mẫu phiếu đề xuất tại Phụ lục 1 và tổng hợp danh mục theo Phụ lục 2 kèm theo văn bản này.

- Trên cơ sở đề xuất nhiệm vụ KH&CN của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các trường Đại học, cao đẳng, các tổ chức KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng hợp nhu cầu về các vấn đề KH&CN cần giải quyết ở cấp Nhà nước trình UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt.

2. Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

2.1. Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: là các nhiệm vụ nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, phục vụ mục tiêu phát triển ngành, địa phương và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015

2.2. Yêu cầu đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

- Nhiệm vụ KH&CN phải bám sát các chương trình KH&CN trọng điểm trong Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, các chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành, địa phương giai đoạn 2011-2015, nhằm giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình CNH - HĐH của tỉnh, góp phần tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà, phát triển văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh;
- Là các vấn đề năng trong khả năng giải quyết của tỉnh, phải thực sự có ý nghĩa và có tác động tích cực đến sự phát triển của tỉnh, ngành, lĩnh vực và địa phương. Những nhiệm vụ KH&CN đã được thực hiện ở cấp ngành, huyện thị không được tiếp tục đăng ký ở cấp tỉnh hoặc cấp nhà nước.

- Có địa chỉ áp dụng được khẳng định thông qua cam kết của doanh nghiệp hoặc cam kết của các tổ chức khác, đồng thời nêu rõ tổ chức, quy mô, thời gian và các nhu cầu cơ bản cần phải đáp ứng để triển khai nhiệm vụ. Dự kiến kết quả đạt được, khả năng ứng dụng/nhân rộng và phương pháp, kế hoạch nhân rộng.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu, ứng dụng và đầu tư phát triển khoa học và công nghệ.

2.3. Định hướng các nhiệm vụ nghiên cứu:

2.3.1. Chương trình khoa học xã hội và nhân văn

- Nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội, nhằm tổng kết thực tiễn, phát hiện những tiềm năng, nguồn lực và mô hình mới trong thực tiễn; tập trung vào những vấn đề cơ bản được xác định trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; chú trọng các nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức quản lý và lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn giáo dục và đào tạo, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: những vấn đề về quy hoạch, kế hoạch, biện pháp phát triển giáo dục, đào tạo; đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp với nội dung đổi mới chương trình và sách giáo khoa; giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá.

- Điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy chọn lọc các giá trị lịch sử, giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của các loại hình văn hoá dân gian truyền thống, nghệ thuật cổ truyền của vùng đất Tổ, hát Xoan, tín ngưỡng thờ Hùng Vương, các giá trị văn hoá thời đại Hùng Vương, nghề thủ công truyền thống; nghiên cứu kết hợp hài hoà việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá với các hoạt động nhằm phát triển kinh tế, phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ bền vững, hướng vào việc xây dựng nền văn hoá và con người đất Tổ phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. 

2.3.2. Chương trình công nghệ sinh học  

- Trong nông, lâm nghiệp và chăn nuôi, thuỷ sản: Tập trung nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học, thực hiện hiệu quả Chương trình ứng dụng công nghệ sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông, lâm nghiệp - thuỷ sản của tỉnh đến năm 2015, đưa việc ứng dụng công nghệ sinh học đạt trình độ tiên tiến và trở thành trung tâm công nghệ sinh học nông lâm nghiệp vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2020; đưa công nghệ sinh học trở thành lĩnh vực khoa học và công nghệ có đóng góp quyết định vào tăng trưởng kinh tế nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của tỉnh.

+ Từng bước nghiên cứu xây dựng và hình thành Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo lộ trình: đến năm 2015 tập trung xây dựng được các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới, các mô hình sản xuất nông nghiệp cận đô thị trở thành những hạt nhân tại các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, như: trang trại, doanh nghiệp sản xuất, tổ chức khoa học và công nghệ ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra các cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao theo các đối tượng cây, con; làm cơ sở hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghệ cao và là động lực, tiền đề để xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào năm 2020. 

- Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến: Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ vi sinh; công nghệ enzym phục vụ sản xuất công nghiệp chế biến thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế phẩm bảo vệ cây trồng, xử lý môi trường, cải tạo đất,…
- Trong y dược và lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển bền vững: Lựa chọn, nghiên cứu chuyển giao ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học phù hợp điều kiện của tỉnh (công nghệ chọn tạo, nhân nhanh các giống cây dược liệu có năng suất và hàm lượng hoạt chất cao, chất lượng tốt tạo nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc; công nghệ sinh khối tế bào sản xuất nguyên liệu làm thuốc; công nghệ sinh học trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng...). Ứng dụng công nghệ sinh học để tạo ra các công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường; sản xuất nhiên liệu sinh học phục vụ mục tiêu sản xuất sạch hơn và bảo đảm an ninh năng lượng.
2.3.3. Chương trình đổi mới công nghệ và tự động hoá trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp

- Tập trung tìm kiếm, lựa chọn công nghệ, nghiên cứu thử nghiệm để thích nghi, làm chủ công nghệ, thiết bị tiên tiến, nhất là các công nghệ nhập từ nước ngoài nhằm đổi mới, hiện đại hoá công nghệ trong các ngành công nghiệp có lợi thế (chế biến nông lâm sản, giấy, xi măng, rượu bia, phân bón, hoá chất...), ngành công nghiệp mới có ý nghĩa chiến lược để phát triển nhanh, tạo sự đột phá gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh (cơ khí, chế tạo máy, tự động hoá, công nghiệp lắp ráp, vật liệu xây dựng chất lượng cao, công nghiệp phụ trợ, chế biến sâu khoáng sản, công nghiệp dược, gỗ gia dụng...).

- Triển khai các nghiên cứu ứng dụng công nghệ, thiết bị cơ khí hoá, tự động hoá thích hợp cho một số quá trình (hoặc công đoạn) sản xuất nông nghiệp nhằm phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

2.3.4. Chương trình vật liệu mới và năng lượng tái tạo

- Ưu tiên nghiên cứu sản xuất vật liệu xây không nung thân thiện với môi trường từ các nguyên liệu như xi măng, đá mạt, cát, xỉ than, đất không có khả năng canh tác theo hướng công nghệ hiện đại, quy mô lớn, kích thước lớn, nhẹ để thay thế dần gạch xây sản xuất từ đất sét nung.

- Khuyến khích nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất các loại vật liệu nhẹ, siêu nhẹ dùng để làm tường, vách ngăn, vật liệu chống cháy, chậm cháy, vật liệu cách âm, cách nhiệt, cách điện, tiết kiệm năng lượng, vật liệu composit, chế tạo các vật dụng bằng vật liệu composit; sản xuất các vật liệu mới từ nguyên liệu địa phương, đặc biệt từ gỗ, tre, trúc; sản xuất các sản phẩm nội thất và sản phẩm tiêu dùng.

- Triển khai nghiên cứu áp dụng các công nghệ sử dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cho vùng sâu, vùng xa, hướng vào phát triển các dạng năng lượng như gió, năng lượng mặt trời, thuỷ điện nhỏ, sản xuất nhiên liệu sinh học... Lồng ghép sử dụng năng lượng mới và tái tạo vào chương trình mục tiêu tiết kiệm năng lượng và các chương trình mục tiêu quốc gia khác như chương trình điện khí hóa nông thôn.  

2.3.5. Chương trình công nghệ thông tin và truyền thông 

- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm phát triển hạ tầng kỹ thuật hệ thống mạng LAN và kết nối Internet tốc độ cao; phát triển hạ tầng truyền thông tốc độ cao, đa dịch vụ, liên kết các hệ thống thông tin nội bộ giữa các ngành và các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh; kết nối Internet băng rộng cho tất cả các ngành, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền cấp tỉnh và huyện, các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.

- Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng công nghệ phần mềm như: phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và điều hành; xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ người dân và doanh nghiệp; phần mềm dùng chung; các phần mềm chuyên ngành; phần mềm mã nguồn mở; xây dựng các hệ thống tin học ứng dụng; hệ thống thông tin địa lí; phát triển các phần mềm trên môi trường mạng...

- Nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông tiên tiến trong các ngành dịch vụ quan trọng như ngân hàng, tài chính, du lịch, thuế; phát triển giao dịch và thương mại điện tử.

2.3.6. Chương trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng

- Tập trung nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị; ứng dụng các công nghệ, thiết bị mới nhằm hiện đại hoá kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, hoá sinh, vi sinh, miễn dịch, di truyền và sinh học phân tử. Tiếp thu và ứng dụng kỹ thuật đồng vị và công nghệ bức xạ trong y tế... 

- Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực, trình độ kỹ thuật của hệ thống các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa đạt tiêu chuẩn cấp vùng, cấp quốc gia; hiện đại hoá các labo kiểm nghiệm, xét nghiệm về vi sinh, sinh học  phân tử, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, vệ sinh lao động phục vụ y tế dự phòng đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn với chất lượng cao.

- Phát triển nghiên cứu về công nghệ bào chế, sản xuất thuốc từ dược liệu, công nghệ sinh học để bảo vệ nguồn quỹ gen dược liệu quý hiếm của địa phương và tạo nguồn giống cây thuốc với năng suất chất lượng cao phục vụ cho công tác sản xuất thuốc. Nghiên cứu bảo tồn, phát triển vùng cung cấp nguyên liệu dược liệu trên địa bàn tỉnh để phát triển Nam dược, sản xuất và bào chế thuốc tại các cơ sở y học cổ truyển...

2.4. Quy trình đề xuất thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

- Căn cứ vào các chương trình KH&CN trọng điểm trong Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, các chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành, địa phương giai đoạn 2011-2015, đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các trường Đại học, cao đẳng, các tổ chức KH&CN hướng dẫn các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo mẫu phiếu đề xuất tại Phụ lục 3 và tổng hợp danh mục sắp xếp theo thứ tự ưu tiên tại Phụ lục 4 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ qua phòng Kế hoạch Tổng hợp. Các nhiệm vụ KH&CN đề xuất phải được thông qua Hội đồng KH&CN của ngành, đơn vị lựa chọn (nếu có).

- Trên cơ sở đề xuất các nhiệm vụ KH&CN của các đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ KH&CN, trình Hội đồng KH&CN tỉnh và đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định.
3. Tiến độ thực hiện:
3.1. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước

- Để đảm bảo tiến độ xét duyệt theo quy định của Bộ KH&CN, đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các trường Đại học, cao đẳng, các tổ chức KH&CN hoàn thành việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ trước ngày 10/3/2012.

- Từ 10/3/2012 đến ngày 15/3/2012: Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp các đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Từ ngày 15/4/2012 đến ngày 15/5/2012, các tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc xét chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước sau khi Bộ KH&CN công bố danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào kế hoạch năm 2013.
3.2. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các trường Đại học, cao đẳng, các tổ chức KH&CN hoàn thành việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, qua phòng Kế hoạch Tổng hợp trước ngày 15/6/2012.

- Từ ngày 15/6/2012 đến ngày 30/6/2012: Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành tổng hợp, xem xét các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, trình Hội đồng KH&CN tỉnh và đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

Trân trọng đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các tổ chức KH&CN, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo và khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp lớn đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp và tổng hợp gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo tiến độ quy định.

	Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Giám đốc, các Phó GĐ;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu VT.
	GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Thước


Phụ lục 1
PHIẾU ĐẶT HÀNG VẤN ĐỀ/NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2013

1. Tên vấn đề/nhiệm vụ KH&CN:

2. Thuộc lĩnh vực/Chương trình:

3. Lý do đặt hàng
3.1. Tính cấp thiết đối với phát triển KH&CN, phát triển kinh tế xã hội; triển vọng đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của ngành hoặc lĩnh vực nói chung và mục tiêu phát triển KH&CN nói riêng
3.2. Nhu cầu phối hợp liên ngành, sự điều hòa phối hợp của cơ quan quản lý (Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ, Ngành chủ quản có liên quan)

3.3. Khả năng và địa chỉ áp dụng

3.4. Năng lực của tổ chức và cá nhân

4. Dự kiến hiệu quả mang lại

	
	…………., ngày …… tháng …. năm 2012
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẶT HÀNG

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức )



Ghi chú: Phiếu đặt hàng được trình bày không quá 4 trang khổ A4

Phụ lục 2
Sở, ngành:……………..

UBND huyện, thành, thị……….

Cơ quan, tổ chức KH&CN:………

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẶT HÀNG

CÁC VẤN ĐỀ/NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2013
(Kèm theo công văn số:………/… ngày … tháng … năm 2012

của ………………………………………)
	TT
	Tên vấn đề/nhiệm vụ KH&CN
	Thuộc lĩnh vực
	Lý do
	Dự kiến hiệu quả mang lại

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	…………., ngày …… tháng …. năm 2012
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức )




Ghi chú: Kèm theo Bản tổng hợp này là Phiếu đặt hàng các vấn đề/nhiệm vụ KH&CN cần được giải quyết ở cấp Nhà nước năm 2013 của các tổ chức, cá nhân nêu tại Phụ lục 4
Phụ lục 3
PHIẾU ĐỀ XUẤT

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2013

1. Tên nhiệm vụ KH&CN: (Ghi chính xác tên nhiệm vụ, là đề tài nghiên cứu hoặc dự án KH&CN (dự án sản xuất thử nghiệm, dự án áp dụng KH&CN))
2. Thuộc Chương trình: thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp tỉnh nào? Hoặc là đề tài, dự án độc lập cấp tỉnh
3. Xuất xứ: Nếu là dự án (dự án sản xuất thử nghiệm, dự án áp dụng KH&CN) thì ghi rõ nguồn hình thành dự án, nếu từ kết quả nghiên cứu thì ghi kiến nghị của Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu về việc áp dụng như thế nào? Hoặc ghi rõ kết quả nghiên cứu đã được cấp tại văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích), đã được giải thưởng KH&CN gì,….
4. Giải trình về tính cấp thiết: Tại sao phải nghiên cứu đề tài, phải triển khai thực hiện dự án ở cấp tỉnh; Triển khai đề tài, dự án nhằm mục đích gì? Mức độ quan trọng, cấp bách, hiệu quả mang lại có tác động ảnh hưởng đến phát triển KH&CN và phát triển kinh tế của địa phương?.....
5. Thời gian thực hiện: Bắt đầu ………. Kết thúc ……………….

6. Các mục tiêu cần đạt: Ghi rõ cụ thể các mục tiêu, mục đích cần đạt được là đề tài/dự án
7. Nội dụng KHCN chủ yếu cần giải quyết: nêu những nội dung và các bước công việc cụ thể mà đề tài/dự án cần triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu đặt ra.
8. Nhu cầu kinh phí thực hiện:


- Tổng kinh phí:







triệu đồng


- Nguồn kinh phí đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:

triệu đồng

- Nguồn khác







triệu đồng

9. Dự kiến các sản phẩm tạo ra và chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm

10. Khả năng ứng dụng: Nếu là dự án cần nêu rõ địa chỉ, quy mô, phạm vi áp dụng kết quả; Nếu là đề tài nghiên cứu thì dự kiến địa chỉ ứng dụng, chuyển giao kết quả
11. Hiệu quả:

a. Hiệu quả đối với lĩnh vực KHCN: năm vững, làm chủ công nghệ gì; tác động nâng cao trình độ công nghệ thuộc lĩnh vực KH&CN gì?...

b. Hiệu quả kinh tế - xã hội: hiệu quả trực tiếp về kinh tế tính bằng giá trị nếu được áp dụng, tác động về kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài….

	
	…………., ngày …… tháng …. năm 2012
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức )


Ghi chú: Phiếu đặt hàng được trình bày không quá 4 trang khổ A4

Phụ lục 4
Sở, ngành:……………..

UBND huyện, thành, thị……….

Cơ quan, tổ chức KH&CN:………

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC NHIỆM VỤ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2013
(Kèm theo công văn số:………/… ngày … tháng … năm 2012

của ………………………………………)
	TT
	Tên đề tài/dự án
	Tổ chức/cá nhân đề xuất
	Tính cấp thiết
	Mục tiêu, nội dung chủ yếu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	…………., ngày …… tháng …. năm 2012
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức )




Ghi chú: Kèm theo Bản tổng hợp này là Phiếu đặt hàng các vấn đề/nhiệm vụ KH&CN cần được giải quyết ở cấp Nhà nước năm 2013 của các tổ chức, cá nhân nêu tại Phụ lục 3
Phụ lục 5
DANH MỤC 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015 ĐÃ ĐƯỢC BỘ KH&CN PHÊ DUYỆT

	TT
	Mã số
Chương trình
	Số Quyết định/Tên Chương trình

	1
	KC.01/11-15
	3053/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2011: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông

	2
	KC.02/11-15
	3054/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2011: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới

	3
	KC.03/11-15
	3055/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2011: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa

	4
	KC.04/11-15
	3056/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2011: Nghiên cứu  ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học

	5
	KC.05/11-15
	3084/QĐ-BKHCN ngày 04/10/2011: Nghiên cứu  ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng

	6
	KC.06/11-15
	3057/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2011: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực

	7
	KC.07/11-15
	3058/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2011: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch

	8
	KC.08/11-15
	3059/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2011: Nghiên cứu  khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

	9
	KC.09/11-15
	3060/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2011: Nghiên cứu  khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển.

	10
	KC.10/11-15
	3061/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2011: Nghiên cứu  ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng

	11
	KX.01/11-15
	3085/QĐ-BKHCN ngày 04/10/2011: Nghiên cứu  khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020.

	12
	KX.02/11-15
	3086/QĐ-BKHCN ngày 04/10/2011: Nghiên cứu  khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam đến năm 2020.

	13
	KX.03/11-15
	3087/QĐ-BKHCN ngày 04/10/2011: Nghiên cứu hkoa học phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

	14
	KX.06/11-15
	3272/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2011: Nghiên cứu  và phát triển hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ


Ghi chú: Mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của các Chương trình được đăng tải trên Website: http://www.most.gov.vn
Phụ lục 6
DANH MỤC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH/ĐỀ ÁN QUỐC GIA VỀ KH&CN ĐÃ ĐƯỢC 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT

	TT
	Số QĐ, ngày
	Tên Chương trình/Đề án

	1
	712/QĐ-TTg 

ngày 21/5/2010
	Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

	2
	144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 

và 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009
	Quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000/2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

	3
	682/QĐ-TTg 

ngày 10/5/2011
	Đề án hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Đề án TBT giai đoạn 2011-2015)

	4
	1831/QĐ-TTg 

ngày 01/10/2010
	Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015

	5
	2204/QĐ-TTg 

ngày 06/12/2010
	Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015

	6
	2441/QĐ-TTg

ngày 31/12/2010
	Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

	7
	2457/QĐ-TTg

ngày 31/12/2010
	Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

	8
	677/QĐ-TTg 

ngày 10/5/2011
	Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2020

	9
	735/QĐ-TTg 

ngày 22/5/2011
	Đề án Hội nhập Quốc tế về khoa học và công nghệ


Phụ lục 7
DANH MỤC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH/ĐỀ ÁN KH&CN CẤP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO BỘ, NGÀNH THỰC HIỆN
	TT
	Số QĐ, ngày
	Tên Chương trình/Đề án

	I
	Bộ Công Thương

	1
	01/2006/QĐ-TTg ngày 03/01/2006
	Hệ thống các Đề án, dự án để thực hiện nhiệm vụ: “Phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp”

	2
	14/2007/QĐ-TTg ngày 25/01/2007
	Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

	3
	61/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007
	Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020

	4
	177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007
	Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

	5
	159/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008
	Đổi mới và hiện đại hóa công nghiệp trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

	6
	1030/QĐ-TTg 

ngày 20/7/2009
	Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

	II
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	1
	11/2006/ QĐ-TTg ngày 12/01/2006
	Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020

	2
	97/2007/ QĐ-TTg ngày 29/6/2007
	Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Thủy sản

	3
	27/ QĐ-TTg ngày 05/01/2012
	Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

	III
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	1
	2630/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2011
	Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

	IV
	Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	1
	2632/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2011
	Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

(Chương trình Tây Nguyên 3)


